
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
63/7 Đường Bắc Sơn, Phường 11, Thành phố Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, 
Việt Nam

26/05/20233. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN THIẾT KẾ VÀ GIÁM SÁT VCT

3502500555

STT Tên ngành Mã ngành

1. Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà 
không khí

4322

2. Lắp đặt hệ thống xây dựng khác
Chi tiết: Lắp đặt đài phun nước nghệ thuật tạo hình, nhạc nước 
dùng trong các trung tâm giải trí, trung tâm thương mại, khu 
du lịch, quảng trường công viên, nhà hàng, khách sạn, quán cà 
phê. Thi công hệ thống phòng cháy chữa cháy

4329

3. Hoàn thiện công trình xây dựng 4330

4. Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác 4390

5. Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác 4511

6. Bán lẻ ô tô con (loại 9 chỗ ngồi trở xuống) 4512

7. Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác 4520

8. Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ 
khác

4530

9. Bán mô tô, xe máy 4541

10. Bảo dưỡng và sửa chữa mô tô, xe máy 4542

11. Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của mô tô, xe máy 4543

12. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
Chi tiết: Đại lý mua bán, ký gửi hàng hóa

4610

13. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình 4649

14. Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông 4652

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH TƯ VẤN THIẾT KẾ VÀ GIÁM 
SÁT VCT
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: VCT SUPERVISION AND DESIGN 
CONSULTING COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: VCT SUPERVISION AND DESIGN CONSULTING CO., LTD

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0856633123
Email:

Fax:
Website:
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15. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết: Mua bán máy móc, thiết bị và phụ tùng năng lượng 
mặt trời, cơ điện; Mua bán máy móc, thiết bị điện, vật liệu điện 
(máy phát điện, động cơ điện, dây điện và thiết bị khác dùng 
trong mạch điện);

4659

16. Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan
Chi tiết: Mua bán các chất bôi trơn làm sạch động cơ

4661

17. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu 4669

18. Trồng rau, đậu các loại và trồng hoa 0118

19. Trồng cây lâu năm khác 0129

20. Nhân và chăm sóc cây giống hàng năm 0131

21. Nhân và chăm sóc cây giống lâu năm 0132

22. Hoạt động dịch vụ trồng trọt 0161

23. Xử lý hạt giống để nhân giống 0164

24. Giáo dục khác chưa được phân vào đâu 8559

25. Hoạt động sáng tác, nghệ thuật và giải trí 9000

26. Hoạt động của các công viên vui chơi và công viên theo chủ đề
(Trừ kinh doanh sàn nhảy, khiêu vũ và hoạt động kinh doanh 
trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài và kinh 
doanh trò chơi điện tử có thưởng trên mạng) (không thực hiện 
các hiệu ứng cháy, nổ; không sử dụng chất nổ, chất cháy, hóa 
chất làm đạo cụ, dụng cụ thực hiện các chương trình văn nghệ, 
sự kiện, phim ảnh)

9321

27. Hoạt động vui chơi giải trí khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Hoạt động vui chơi giải trí (trừ kinh doanh vũ trường, 
kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước 
ngoài và kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng trên mạng )

9329

28. Xử lý dữ liệu, cho thuê và các hoạt động liên quan 6311

29. Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, 
chủ sử dụng hoặc đi thuê

6810

30. Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng 
đất
Chi tiết: Tư vấn, môi giới bất động sản

6820
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31. Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan
Chi tiết: Tư vấn thiết kế công trình điện mặt trời, đường dây và 
trạm biến áp; Tư vấn giám sát thi công công trình điện mặt 
trời, đường dây và trạm biến áp. Thiết kế đường dây và trạm 
biến áp đến 35KV. Thẩm tra đường dây và trạm biến áp. Giám 
sát đường dây và trạm biến áp. Thiết kế điện công trình dân 
dụng, công nghiệp. Hoạt động thăm dò địa chất, nguồn nước: 
điều tra cơ bản địa chất, thăm dò nguồn nước ngầm, nước mặt. 
khoan khảo sát, thăm dò địa chất, địa chất thủy văn, địa chất 
công trình, địa vật lý, khảo sát vật liệu xây dựng, khoan phụt. 
Dịch vụ đo vẽ bản đồ địa hình, địa chính, quan trắc biến dạng 
công trình. Chi tiết: Thiết kế kết cấu công trình dân dụng và 
công nghiệp; hoạt động đo đạc bản đồ; quản lý dự án, tư vấn 
xây dựng, tư vấn thiết kế, tư vấn giám sát, tư vấn thiết kế nội 
ngoại thất công trình, lập dự án, dự toán công trình thẩm tra 
thiết kế kết cấu công trình, thiết kế kiến trúc công trình. khảo 
sát địa hình công trình xây dựng; thiết kế kết cấu công trình 
cầu, đường bộ, giám sát công tác xây dựng và hoàn thiện công 
trình cấp thoát nước (cấp IV);giám sát công tác xây dựng và 
hoàn thiện công trình dân dụng và công nghiệp. thiết kế điện 
công trình dân dụng và công nghiệp; thiết kế kiến trúc công 
trình; thiết kế nội, ngoại thất công trình; thiết kế quy hoạch xây 
dựng. Tư vấn đấu thầu; lập dự án đầu tư; lập dự toán và tổng 
dự toán công trình xây dựng; hoạt động đo đạc bản đồ. Thiết 
kế kiến trúc công trình dân dụng và công nghiệp. - Thiết kế 
quy hoạch xây dựng. - Thiết kế kết cấu công trình dân dụng và 
công nghiệp. - Thiết kế hệ thống điện công trình dân dụng và 
công nghiệp. - Thiết kế cấp thoát nước công trình xây dựng. - 
Thiết kế xây dựng công trình giao thông (cầu đường bộ). - 
Thiết kế xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật. - Giám sát công 
tác xây dựng và hoàn thiện công trình cầu, đường bộ. - Giám 
sát công tác xây dựng và hoàn thiện công trình dân dụng. - 
Giám sát công tác xây dựng và hoàn thiện công trình hạ tầng 
kỹ thuật. - Giám sát công tác xây dựng và hoàn thiện công 
trình công nghiệp. - Tư vấn lập dự án đầu tư, tư vấn xây dựng, 
tư vấn đấu thầu, lập tổng dự toán đầu tư xây dựng công trình. - 
Quản lý các dự án công trình xây dựng. - Hoạt động đo đạc 
bản đồ. - Thẩm tra thiết kế kiến trúc công trình dân dụng và 
công nghiệp; thiết kế quy hoạch xây dựng; thiết kế kết cấu 
công trình dân dụng và công nghiệp; thiết kế hệ thống điện 
công trình dân dụng và công nghiệp; thiết kế cấp thoát nước 
công trình xây dựng; thiết kế xây dựng công trình giao thông 
(cầu đường bộ); Thiết kế công trình hạ tầng kỹ thuật. Hoạt 
động đo đạc bản đồ. Hoạt động thăm dò địa chất, nguồn nước; 
Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình: Dân dụng, Nhà 
công nghiệp, Công nghiệp Năng Lượng, Nông nghiệp phát 
triển nông thôn (thuỷ lợi, đê điều), Giao thông (cầu, đường 
bộ), Hạ tầng kỹ thuật; Giám sát công trình hạ tầng hạ kỹ thuật. 
Giám sát công trình thuỷ lợi.

7110(Chính)
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32. Hoạt động thiết kế chuyên dụng
Chi tiết: Thiết kế cảnh quan

7410

33. Sản xuất thiết bị truyền thông 2630

34. Sản xuất thiết bị đo lường, kiểm tra, định hướng và điều khiển 2651

35. Sản xuất thiết bị điện chiếu sáng 2740

36. Sản xuất máy bơm, máy nén, vòi và van khác 2813

37. Sản xuất máy chuyên dụng khác
Chi tiết: Sản xuất máy sản xuất vật liệu xây dựng, Sản xuất 
máy chuyên dụng khác chưa được phân vào đâu

2829

38. Dịch vụ lưu trú ngắn ngày 5510

39. Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động 5610

40. Xuất bản phần mềm
(Trừ hoạt động xuất bản phẩm)

5820

41. Đại lý du lịch 7911

42. Điều hành tua du lịch 7912

43. Dịch vụ đặt chỗ và các dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá 
và tổ chức tua du lịch

7990

44. Vệ sinh chung nhà cửa 8121

45. Vệ sinh công nghiệp và các công trình chuyên biệt 8129

46. Dịch vụ chăm sóc và duy trì cảnh quan 8130

47. Sửa chữa máy móc, thiết bị 3312

48. Sửa chữa thiết bị điện 3314

49. Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp 3320

50. Sản xuất điện
Chi tiết: Sản xuất điện mặt trời

3511

51. Thoát nước và xử lý nước thải 3700

52. Xây dựng nhà để ở 4101

53. Xây dựng nhà không để ở 4102

54. Xây dựng công trình đường sắt 4211

55. Xây dựng công trình đường bộ 4212

56. Xây dựng công trình điện
Chi tiết: Xây dựng công trình đường dây và trạm biến áp

4221

57. Xây dựng công trình cấp, thoát nước 4222

58. Xây dựng công trình viễn thông, thông tin liên lạc 4223

59. Xây dựng công trình công ích khác 4229

60. Xây dựng công trình thủy
Chi tiết: Xây dựng công trình thuỷ lợi, đê điều.

4291

61. Xây dựng công trình chế biến, chế tạo 4293

62. Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác
Chi tiết: Xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật.

4299

63. Phá dỡ 4311
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2.000.000.000 VNĐ

64. Chuẩn bị mặt bằng 4312

65. Lắp đặt hệ thống điện 4321

66. Doanh nghiệp phải thực hiện đúng các quy định của pháp luật 
về đất đai, xây dựng, phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi 
trường, các quy định khác của pháp luật hiện hành và các điều 
kiện kinh doanh đối với ngành nghề kinh doanh có điều kiện

Ngành, nghề chưa khớp 
mã với Hệ thống ngành 
kinh tế Việt Nam

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

8. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 

Họ và tên: Giới tính:
Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân: 051091014784

Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Thôn An Kỳ, Xã Tịnh Kỳ, Thành phố Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng 
Ngãi, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Thôn An Kỳ, Xã Tịnh Kỳ, Thành phố Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi, 
Việt Nam

LÊ VĨ THẠNH Nam
28/03/1991 Kinh Việt Nam

10/08/2021 Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự 
xã hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

7. Thông tin về chủ sở hữu:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       051091014784
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Thôn An Kỳ, Xã Tịnh Kỳ, Thành phố Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng 
Ngãi, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Thôn An Kỳ, Xã Tịnh Kỳ, Thành phố Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi, 
Việt Nam

Họ và tên:   LÊ VĨ THẠNH Nam

28/03/1991 Kinh Việt Nam

10/08/2021 Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã 
hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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